9. Bản khai dự trữ của tàu (Ship’s stores declaration)
	STT
	Chỉ tiêu thông tin
	Mô tả, ghi chú
	Bắt buộc
	Bảng mã

	Thông tin chung về tàu (Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin do người khai đã khai tại hồ sơ tàu, không phải khai tại bản khai dự trữ tàu)

	Thông tin hàng hóa dự trữ trên tàu

	1.
	Tên vật phẩm (Name of article)
	Nhập tên vật phẩm dự trữ trên tàu
	X
	

	2.
	Số lượng (Quantity)
	Nhập số lượng/trọng lượng vật phẩm dự trữ trên tàu
	X
	

	3.
	Đơn vị tính số lượng/trọng lượng (Kind of packages)
	Nhập mã đơn vị tính, ví dụ: CS (thùng), BX (hộp), PACKET (gói)…

Lưu ý: tham khảo “Mã đơn vị tính” trên Cổng Thông tin điện tử của Cục Hải quan: www.customs.gov.vn
	X
	X

	4.
	Vị trí lưu giữ vật phẩm trên tàu (Location on board)
	Nhập tên hoặc ký, mã hiệu vị trí lưu giữ vật phẩm trên tàu
	X
	

	5.
	Sử dụng trên tàu (Official use)
	Nhập mục đích sử dụng hàng hóa (hàng hóa chỉ dùng để sử dụng trên tàu)
	X
	


